BÀI 16: ALCOHOL
I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức:
- Nêu được khái niệm alcohol; công thức tổng quát của alcohol no, đơn chức, mạch hở; khái niệm về alcohol; đặc điểm liên kết và hình thành dạng phân tử của methanol, ethanol.
- Viết được công thức cấu tạo, gọi được tên theo danh pháp thay thế của một số alcohol đơn giản (C1 – C5) tên thông thường của một vài alcohol thường gặp.
- Trình bày được: Tính chất vật lí của alcohol (trạng thái, xu hướng biến đổi về nhiệt độ sôi, độ tan trong nước), giải thích được ảnh hưởng của liên kết hydrogen đến nhiệt độ sôi và khả năng hòa tan trong nước của alcohol.
- Trình bày được:Tính chất hóa học của alcohol; phản ứng thế nguyên tử H của nhóm – OH ( phản ứng chung riêng của R – OH, phản ứng riêng của polyacohol); phản ứng tạo thành aldehyde hoặc ether; phản ứng oxi hóa alcohol bậc một, bậc hai thành aldehyde, keton bằng CuO; phản ứng đốt cháy.
- Thực hiện được thí nghiệm đốt ethanol, glycerol tác dụng với copper (II) hydroxide; mô tả các hiện tượng thí nghiệm và giải thích được tính chất hóa học của alcohol.
[bookmark: _Hlk136204436]- Trình bày được: Ứng dụng của alcohol, tác hại của việc lạm dụng rượu bia và đồ uống có cồn; cách ứng xử của cá nhân với việc bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.
- Trình bày được: Phương pháp điều chế ethanol bằng phương pháp hydrate hóa ethylene, lên men tinh bột; điều chế glycerol từ propylene.
2. Năng lực:
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự chủ và tự học: Kĩ năng tìm kiếm thông tin trong SGK, quan sát hình ảnh về trạng thái, xu hướng biến đổi về nhiệt độ sôi, độ tan trong nước của alcohol.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Làm việc nhóm tìm hiểu về các hạt cấu tạo nên nguyên tử, thành phần của nguyên tử, khối lượng nguyên tử. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Giải thích được tại sao khối lượng nguyên tử được coi gần đúng là khối lượng của hạt nhân nguyên tử?
* Năng lực hóa học: 
a. Nhận thức hoá học: Học sinh đạt được các yêu cầu sau:
Trình bày được: 
Tính chất vật lí của alcohol (trạng thái, xu hướng biến đổi về nhiệt độ sôi, độ tan trong nước), giải thích được ảnh hưởng của liên kết hydrogen đến nhiệt độ sôi và khả năng hòa tan trong nước của alcohol.
Tính chất hóa học của alcohol; phản ứng thế nguyên tử H của nhóm – OH (phản ứng chung riêng của R – OH, phản ứng riêng của polyacohol); phản ứng tạo thành aldehyde hoặc ether; phản ứng oxi hóa alcohol bậc một, bậc hai thành aldehyde, keton bằng CuO; phản ứng đốt cháy.
Ứng dụng của alcohol, tác hại của việc lạm dụng rượu bia và đồ uống có cồn; cách ứng xử của cá nhân với việc bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.
Phương pháp điều chế ethanol bằng phương pháp hydrate hóa ethylene, lên men tinh bột; điều chế glycerol từ propylene.
[bookmark: _Hlk136288087]b. Tìm hiểu tự nhiên dưới góc độ hóa học được thực hiện thông qua các hoạt động: Thảo luận, quan sát thí nghiệm đốt ethanol, glycerol tác dụng với copper (II) hydroxide; mô tả các hiện tượng thí nghiệm và giải thích được tính chất hóa học của alcohol.
c. Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải thích được tác hại của việc lạm dụng rượu bia và đồ uống có cồn; cách ứng xử của cá nhân với việc bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.
3. Phẩm chất: 
- Chăm chỉ, tự tìm tòi thông tin trong SGK về khái niệm, tính chất vật lí, tính hóa học của alcohol. 
- HS có trách nhiệm trong việc hoạt động nhóm, hoàn thành các nội dung được giao.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Hình ảnh, video về giới thiệu về alcohol.
Video: https://youtu.be/tPa7krDbtWI.
- Phiếu bài tập số 1, số 2....
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 
Kiểm tra bài cũ: Không 
1. Hoạt động 1: Khởi động 
a) Mục tiêu:
Huy động các kiến thức đã được học, kiến thức thực tế của HS và tạo nhu cầu tiếp tục tìm hiểu kiến thức mới của HS.
b) Nội dung:
- GV tổ chức cho HS xem video liên quan đến alcohol.Từ video đó, hãy cho biết những hiểu biết của mình về ancol?
- Link video: https://youtu.be/tPa7krDbtWI.
c) Sản phẩm: Alcohol làm dung dịch sát khuẩn trong đời sống.
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Tổ chức hoạt động cá nhân.
GV chiếu video bài nhảy phòng chống Covid, yêu cầu HS quan sát, từ video cho biết sử dụng dung dịch gì để sát khuẩn, rửa tay? 
Link video: https://youtu.be/tPa7krDbtWI.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS quan sát hoàn thành câu hỏi.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
HS trả lời câu hỏi: Sử dụng dung dịch cồn y tế.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Nhận xét câu trả lời của HS và đưa ra kiến thức chính xác.
GV giới thiệu vào bài mới: Như chúng ta đã biết bệnh covid rất nguy hiểm để vệ sinh và sát khuẩn tay là điều quan trọng. Dung dịch cồn trong hóa học kí hiệu là C2H5OH thuộc hợp chất hữu cơ “Alcohol”. Vậy Alcohol là gì? Ta cùng vào bài mới hôm nay.
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
2.1. Khái niệm
a) Mục tiêu: HS biết được khái niệm, phân loại của alcohol.
b) Nội dung:
Hoạt động cá nhân nghiên cứu bài học.
c) Sản phẩm:
I. Định nghĩa và danh pháp
1. Khái niệm
[bookmark: _Hlk136289005]- Khái niệm: Alcohol là hợp chất hữu cơ mà nguyên tử có nhóm OH (hidroxy) liên kết trực tiếp với nguyên tử carbon(C) no.
CTTQ:  R(OH)m   (m ≥ 1)
R: gốc hiđrocacbon
-OH nhóm hiđroxyl (nhóm chức)
 - Phân loại: 
+ Theo gốc hidrocarbon:
   - Alcohol no
   - Alcohol không no
   - Alcohol thơm
+ Theo số nhóm chức
   - Alcohol đơn chức 
   - Alcohol đa chức 
+ Theo bậc alcohol: 
   - Alcohol bậc I
   - Alcohol bậc II
   - Alcohol bậc III
Bậc Alcohol tính bằng bậc của nguyên tử carbon liên kết trực tiếp với nhóm OH
* Alcohol no, đơn chức, mạch hở: CnH2n+1OH hay CnH2n+2O (n ≥ 1)
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV: Yêu cầu HS nghiên cứu SGK khái niệm của alcohol.
GV: Đưa ra công thức tổng quát một alcohol, phân tích và đưa ra một số chú ý về công thức của alcohol.
GV: Yêu cầu HS nghiên cứu SGK thảo luận từ khái niệm và công thức tổng quát alcohol l lấy các ví dụ về alcohol.
GV: Phân tích, nhận xét các ví dụ HS lấy, từ đó yêu cầu HS có sự phân loại alcohol.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS: Đọc SGK, phân tích khái niệm của alcohol
+ Alcohol là hợp chất hữu cơ mà nguyên tử có chứa nhóm OH 
+ Nhóm OH phải được liên kết trực tiếp với nguyên tử C no
[bookmark: _Hlk136289381]HS: Từ khái niệm alcohol, xác định các hợp chất là alcohol: VD: (1); (2); (4); (6); (7)
HS: Phân tích rút ra sự phân loại alcohol theo hướng dẫn của GV.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
GV: Gọi một số HS trả lời
HS: HS đưa ra câu trả lời
HS khác nhận xét, bổ xung hoàn thiện câu trả lời.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Nhận xét câu trả lời của HS và đưa ra kiến thức chính xác
GV Đưa ra công thức tổng quát của một số alcohol hay gặp.
2.2. Danh pháp 
a) Mục tiêu: HS biết cách viết các đồng phân của ancol, gọi tên các đồng phân đó theo tên thông thường và tên thay thế.
b) Nội dung:
Hoạt động cặp đôi.
c) Sản phẩm:
2. Danh pháp
a) Tên thay thế: 
Tên của monoalcohol được gọi như sau: Tên hidrocarbon tương ứng mạch chính (bỏ e) + vị trí nhóm -OH + ol
[bookmark: _Hlk136290813]Tên của polyalcohol được gọi như sau: Tên hidrocarbon + vị trí nhóm -OH + từ chỉ vị trí - OH ( di, tri,...) + ol
VD: CH3CH2CH2CH2OH    butan-1-ol
CH3CH2CH(OH)CH3    butan-2-ol
CH3CH(CH3)CH2OH 
2-metylpropan-1-ol
(CH3)3COH  2-metylpropan-2-ol
CH2 – CH2 
OH     OH
ethane-1,2-diol
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV: Yêu cầu HS nghiên cứu cách gọi tên alcohol trong SGK, dựa vào cách gọi tên các hodrocacbon đã học rút ra quy tắc gọi tên các alcohol theo 2 cách
GV: Yêu cầu HS gọi tên alcohol C4H9OH
GV chia lớp thành 4 nhóm
Nhóm 1,3 Viết công thức cấu tạo của các alcohol sau
1.   Pentan-1-ol
2.   2-metylbutan-1- ol
3.   2,2 đimetylpropan-1-ol
4.   2-metylbutan-2- ol
5.   3-metylbutan-2 ol
Nhóm 2,4. Từ công thức cấu tạo hãy gọi tên theo danh pháp thay thế của các alcohol sau.

1. CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-OH
2. CH3-CH2-CH(CH3) – CH2-OH
3. CH3-C(CH3)2- CH2-OH
4. CH3 – C(CH3)(OH) – CH2-CH3
5. CH3-CH(OH) –CH(CH3) –CH3
b) Tên thông thường: 
Tên gốc hidrocacbonxyl + Alcohol 
VD: CH3OH                 Methyl alcolhol
[bookmark: _Hlk136291108]CH2=CHCH2OH            anlyl alcolhol
CH3CH2CH2CH2OH      butyl alcolhol
(CH3)2CHCH2OH          isobutyl alcolhol
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS: Rút ra cách gọi tên alcoholtheo tên thông thường và tên thay thế
Các nhóm thảo luận viết công thức và gọi tên các ancol theo đúng quy tắc
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
Các nhóm hoàn thiện sp đưa ra câu trả lời
HS nhóm khác khác nhận xét, bổ sung hoàn thiện câu trả lời.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Nhận xét câu trả lời của HS và đưa ra kiến thức chính xác
GV Đưa ra quy tắc gọi tên alcohol
2.3. Tính chất vật lý
a) Mục tiêu: Trình bày được: Tính chất vật lí của alcohol (trạng thái, xu hướng biến đổi về nhiệt độ sôi, độ tan trong nước), giải thích được ảnh hưởng của liên kết hydrogen đến nhiệt độ sôi và khả năng hòa tan trong nước của alcohol.
b) Nội dung:
Hoạt động nhóm hoàn thành phiếu học tập.
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Hoàn thành từ còn thiếu vào chỗ chấm (….) sau:
[bookmark: _Hlk136355706]Trạng thái: Ở điều kiện thường, các alcohol no, đơn chuc, mạch hở chứa từ 1 đến 11 nguyên tử carbon là ……….., chứa từ 12 nguyên tử carbon trở lên là…………..
- Nhiệt độ sôi và……..của các alcohol…………, khi phân tử khối tăng.
- Độ tan của alcohol từ C1 – C3 ……… trong nước.


c) Sản phẩm:
II. Tính chất vật lí
Ở điều kiện thường, các alcohol no, đơn chuc, mạch hở chứa từ 1 đến 11 nguyên tử carbon là chất lỏng, chứa từ 12 nguyên tử carbon trở lên là chất rắn.
- Nhiệt độ sôi và khối lượng riêng của các alcohol tăng dần, khi phân tử khối tăng.
- Độ tan của alcohol từ C1 – C3 tan vô hạn trong nước.
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV: chia lớp thành 4 nhóm. 
GV: Yêu cầu HS nghiên cứu SGK tìm hiểu tính chất vật lí của alcohol, hoàn thành phiếu học tập số 1.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS đọc sgk, thảo luận hoàn thành phiếu học tập số 1.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
GV: Gọi cử đại diện các nhóm lên trình bày.
HS: HS lên bảng trình bày.
HS khác nhận xét, bổ xung hoàn thiện câu trả lời.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Nhận xét câu trả lời của HS và đưa ra kiến thức chính xác.
2.4. Tính chất hóa học
a) Mục tiêu:
[bookmark: _Hlk136356311]- Nêu được cấu tạo phân tử alcohol. 
- Nêu tính chất hóa học, viết PTHH minh họa tính chất hóa học của alcohol.
b) Nội dung: Cấu tạo phân tử; tính chất hóa học
HĐ cá nhân:Kết hợp nghiên cứu SGKvà thông qua đặc điểm cấu tạo phân tử em hãy dự đoán tính chất hóa học của alcohol.
HĐ cặp đôi: Thảo luận 5 phút, tìm hiểu phản ứng của alcohol.
HĐ chung: Nhóm đại diện báo cáo sản phẩm về các phản ứng của ancol. 
HĐ nhóm: Chia lớp thành 4 nhóm
- Ghi vào vở những ý sau, mỗi ý bỏ cách 3-4 dòng:
+ Viết PTHH của các phản ứng của alcohol với kim loại kiềm, axit vô cơ, alcohol, nước, với CuO có t0, glyxerol với Cu(OH)2
+ Sơ đồ hóa cách tiến hành thí nghiệm glyxerol với Cu(OH)2
- Quan sát video thí nghiệm, điền thông tin vào phần còn trống trong vở.
HĐ chung: Các nhóm báo cáo sản phẩm, nhận xét. GV chốt kiến thức
c) Sản phẩm:
+ Nêu được CTPTTQ của alcohol.
+ Dự đoán, chứng minh và kết luận được tính chất hóa học của alcohol. 
- Dự kiến một số khó khăn, vướng mắc của học sinh và giải pháp hỗ trợ: Khi viết sơ đồ cách tiến hành thí nghiệm có thể viết thiếu quy trình thí nghiệm, GV có thể cho hs quan sát lại video.
1. Phản ứng thế nguyên tử hydrogen trong nhóm -OH
2C2H5-0H + 2Na -2C2H5-ONa +H2
2. Phản ứng thế nhóm -OH tạo ether
C2H5O-H + HO-C2H5  C2H5O-O-C2H5 + H2O
diethyl ether

3. Phản ứng tách H2O tạo alkene
[image: A close-up of a paper

Description automatically generated with low confidence]
4. Phản ứng oxi hóa
a. Phản ứng oxi hóa hoàn toàn
[image: A close-up of a paper

Description automatically generated with low confidence]
b. Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn
- Alcohol bậc 1 oxi hóa CuO sinh ra aldehyde. 
[image: A picture containing text, screenshot, font, letter
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- Alcohol bậc 2 oxi hóa CuO sinh ra ketone. 
[image: A picture containing text, screenshot, font, letter

Description automatically generated]
- Alcohol bậc 3 không oxi hóa được CuO.
                  5. Phản ứng riêng của gylxerol
[image: A picture containing text, screenshot, font, letter

Description automatically generated]
                                                                                            Xanh lam
d) Tổ chức thực hiện: 
+ Thông qua thí nghiệm: GV chú ý quan sát khi các HS tìm hiểu về tính chất hóa học của alcohol.
+ Thông qua sản phẩm học tập: Qua báo cáo của học sinh GV tìm ra chỗ sai cần điều chỉnh, bổ sung và chuẩn hóa kiến thức.
2.5. Ứng dụng 
a) Mục tiêu:
- Tìm hiểu ứng dụng alcohol trong đời sống sinh hoạt, lao động, sản xuất, kinh doanh.
- Phát triển năng lực giải quyết vấn đề, giao tiếp và hợp tác, tự chủ - sáng tạo, tìm hiểu xã hội, thẩm mĩ, công nghệ, tính toán.
b) Nội dung: Tìm hiểu ứng dụng alcohol trong đời sống sinh hoạt, lao động, sản xuất, kinh doanh
- Tổ chức cho HS báo cáo sản phẩm
+ Đại diện nhóm báo cáo sản phẩm theo kế hoạch (phụ thuộc vào sản phẩm của nhóm đó: Thuyết trình, apphic, sân khấu hóa, ...). Các nhóm khác theo dõi, thảo luận.
+ Các thành viên trong nhóm có thể bổ sung hoặc làm rõ ý tưởng
+ HS nhóm khác đề xuất câu hỏi, thảo luận về chủ đề đang trình bày. Nhóm báo cáo giải đáp.
c) Sản phẩm: Biết được một số ứng dụng của ancol.
d) Tổ chức thực hiện:
+ Đảm bảo nội dung nhiệm vụ.
+ Mẫu sản phẩm đa dạng, phong phú, sinh động
+ Hình thức sáng tạo.
+ Đánh giá, rút kinh nghiệm quá trình thực hiện dự án: Kết hợp giữa đánh giá của GV với tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau giữa các nhóm của HS trên cơ sở các tiêu chí các sản phẩm đề ra như sau:
PHIẾU ĐÁNH GIÁ
(Thang điểm 10/ 1 nội dung)
	Stt
	Nội dung
	Nhóm ...
	Nhóm ...
	Nhóm ...
	Nhóm ...
	Ghi chú

	1
	Đúng chủ đề
	
	
	
	
	

	2
	Chất lượng, tính thẩm mĩ, giá thành.
	
	
	
	
	

	3
	Số lượng mẫu sản phẩm
	
	
	
	
	

	4
	Tính thuyết phục của sản phẩm
	
	
	
	
	

	5
	Tính sáng tạo
	
	
	
	
	

	6
	Hiệu quả quảng bá
	
	
	
	
	

	7
	Chiến lược kinh doanh
	
	
	
	
	

	8
	Ý thức thực hiện nhiệm vụ
	
	
	
	
	

	Tổng điểm
	
	
	
	
	



GV nhận xét, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện dự án của tất cả các nhóm (Có thể sử dụng thêm một số hình thức khuyến khích HS).
2.6. Điều chế
a) Mục tiêu: 
- Biết được các phương pháp điều chế alcohol.
- Giáo dục cho HS biết bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của địa phương.
- Kết hợp giữa truyền thống văn hóa dân tộc và sản xuất rượu
- Phát triển năng lực giải quyết vấn đề, giao tiếp và hợp tác, tự chủ - sáng tạo, tìm hiểu xã hội, thẩm mĩ, công nghệ, tính toán.
b) Nội dung: Trình bày cách điều chế alcohol trong phòng thí nghiệm, trong đời sống sinh hoạt, lao động, sản xuất, kinh doanh.
HĐ nhóm: Chia lớp thành 4 nhóm (có chú ý đến địa bàn dân cư của học sinh)
Phiếu giao nhiệm vụ: 
      Các phương pháp sản xuát rượu từ nguồn nguyên liệu mía của địa phương
(Thời gian 01 tuần)
· Tìm hiểu tại địa phương (nơi sinh sống, vùng lân cận)
+ Quy trình nấu rượu từ mía của dân tộc.
+ Sưu tầm sản phẩm rượu trong thực tiễn.
+ Từ sản phẩm gắn với truyền thống văn hóa dân tộc.
+ Xây dựng chiến lược kinh doanh, quảng bá sản phẩm của nhóm mình.
+ Cách sử dụng rượu an toàn và không an toàn
- Yêu cầu sản phẩm: 
+ Đảm bảo nội dung nhiệm vụ.	
+ Mẫu sản phẩm thơm,ngon, chất lượng và có tính thẩm mỹ.
+ Hình thức sáng tạo.
- Gợi ý: 
+ Tìm hiểu thông tin tại địa phương (hoặc vùng lân cận): Thăm quan, hỏi, trao đổi (có ghi chép cụ thể).
+ Xây dựng ý tưởng, lập kế hoạch nhóm, sản phẩm cụ thể. Giao nhiệm vụ cho từng thành viên và yêu cầu sản phẩm của các thành viên trong nhóm.
+ Sản phẩm có tính sáng tạo (các e tự lựa chọn hình thức sản phẩm), đặc sắc, có tính quảng bá.
+ Chiến lược kinh doanh: khuyến khích đưa thêm số liệu kinh doanh thực tiễn
c) Sản phẩm: HS biết cách điều chế ancol.
d) Tổ chức thực hiện:
+ Đảm bảo nội dungnhiệm vụ.	
+ Mẫu sản phẩm thơm,ngon, chất lượng và có tính thẩm mỹ.
+ Hình thức sáng tạo.
3. Hoạt động 3: Luyện tập 
a) Mục tiêu: Củng cố lại phần kiến thức đã học về khái niệm, tính chất vật lý, tính chất hóa học, ứng dụng và điều chế alcohol.
b) Nội dung: GV tổ chức trò chơi vòng quay may mắn.
GV hệ thống các câu hỏi:
Câu 1: Chọn cụm từ đúng để điền vào chỗ trống sau: 
Alcohol là hợp chất hữu cơ mà trong phân tử của chúng chứa nhóm -OH liên kết trực tiếp với ......
A. Gốc hidrocacbon.                          B. Gốc ankyl.
C. Nguyên tử carbon no.                   D. Gốc anlyl.
Câu 2: CTTQ nào dưới đây là CT của alcohol no, đơn chức mạch hở ?
[bookmark: _Hlk136359573]  A. CnH2n+1OH.                                   B. CnH2nO.
  C. CnH2n+2Ox.                                     D. CnH2n+2-x(OH)x. 
Câu 3: CH3  – CH(CH3) – CH(OH) – CH3, có tên gọi là:
A. 2-metylbutan-3-ol                           B. 3-metylbutan-2-ol 
C. butan-2-ol                                        D. butan-2-ol-3-metyl 
Câu 4: Điều kiện của phản ứng tách nước:
CH3-CH2-OH →CH2 = CH2 + H2O là:
A. H2SO4 đặc, 120oC.                            B. H2SO4 loãng, 140oC.
C. H2SO4 đặc, 170oC.                            D. H2SO4 đặc, 140oC.
c) Sản phẩm: 
Câu 1: C		Câu 2: A		Câu 3: B		Câu 4: D
d) Tổ chức thực hiện: HS làm việc cá nhân.
4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: giúp HS vận dụng kiến thức đã được học trong bài để giải quyết các câu hỏi, nội dung gắn liền với thực tiễn và mở rộng thêm kiến thức của HS về alcohol.
b) Nội dung: Tìm hiểu biến đổi khí hậu về bảo vệ phóng xạ và giáo dục bảo vệ môi trường: đề Hs giải quyết các vấn đề câu hỏi sau
    Uống rượu nhiều có ảnh hưởng tới đời sống và sức khỏe của con người không?
- Yêu cầu hs về nhà tìm nguồn tài liệu tham khảo liên quan đến các kiến thức của alcohol để hoàn thiện câu hỏi trên. 
- Viết câu trả lời ra giấy và tìm các hình ảnh hay sản phẩm thực tiễn.
c) Sản phẩm: Bài viết hoặc trình bày powerpoint của học sinh
· Khi hàm lượng etanol trong máu là 0,1 – 0,3 % ---> mất thăng bằng, hay quên 
· Khi hàm lượng etanol trong máu là 0,3 – 0,4 % ---> nôn và mất tỉnh táo 
· Khi hàm lượng etanol trong máu là 0,6%   --> tử vong 
·  Người nghiện rượu, etanol gây nên sự phá hủy gan --> sức khỏe suy yếu 
---> Ảnh hưởng tới an ninh xã hội,an toàn giao thông và hạnh phúc gia đình 
d) Tổ chức thực hiện:
   GV yêu cầu HS báo cáo kết quả hoạt động, vận dụng và tìm tòi, mở rộng vào đầu giờ của buổi học kế tiếp, GV kịp thời động viên khích lệ học sinh. 
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Trong phén tir alcohol, nguyén tir oxygen co6 do am dién 16n hon carbon va hydrogen
nén lién két C—OH va lién két O—H la cac lién két cong hoa tri phan cuc; trong do,
nguyén t& oxygen mang mot phin dién tich am. Do véy, nguyén tir hydrogen hoic

nhom hydroxy dé bi tach ra trong céc phan tng hoa hoc.

1. Phan iing thé nguyén tif hydrogen trong nhém —OH

Khi cho mét mau sodium vao mét dng nghiém co chira
ethyl alcohol thi théy phan ing xay ra, giai phong ra khi
hydrogen. Phwong trinh hoa hoc xay ra nhu sau:

2C,H,~OH + 2Na —>2C,H,~ONa + H,

2. Phan iing thé nhém —OH tao ether

Khi dun ethanol vo1 dung dich sulfuric acid dac ¢ 140 °C,
thu dugc diethyl ether.

C,HO-H + HO-C,H; H80:4%, ¢ 11.0C,H; + H,0

140

diethyl ether

Khi dun alcohol khac véi dung dich sulfuric acid dic ¢
nhiét do thich hop cling thu dugc ether.

3. Phén iing tach H,0 tao alkene

Khi dun ethanol ¢ nhiét 170 °C, c¢6 dung dich sulfuric
acid dic lam xuc tac, s€ thu dugc mot chat khi lam mAt
mau nude bromine. Khi do 1a ethylene.

H-CH,~CH,~OH H$3¢> CH,=CH, + H,0

Phan (g nay dwoc ding dé diéu ché ethylene trong
phong thi nghiém. Céc alkene khac ciing co thé duoc
diéu ché bing phan ing trong tu.

4. Phén iing oxi hoa

a) Phan itng oxi hod hoan toan

Cac alcohol chay, toa nhiéu nhiét.
C,H;OH(/) +30,(g) > 2CO,(g) +3H,0(g)
A Hj=-1365k]

Hinh 16.5.
Ethanol chay
trong khong khi

5.Bun hén hgp methanol
va ethanol véi dung dich
sulfuric acid dac & nhiét
d6 thich hop thi thu dugc
nhiing ether nao? Viét
phuong trinh hoa hoc clia
cac phan Ung xay ra.

6.50 sanh alkene sinh ra
khi dun propan-1-ol va

propan-2-ol véi  dung
dich sulfuric acid dac. Viét
phuong trinh hoa hoc ctia
cac phan Ung xay ra.

A

Thi nghiém 1. Pét chay
ethyl alcohol

Chuan bi: Cén 96°, dia su
hoac bat st

Tién hanh: Nhd khoang
1 -2 mL cén vao dia s
hoac bat su. Dung que dom
cham IGa réi tién hanh dét
cén trong dia.

Yéu cau: Quan sat, viét
phuong trinh hod hoc va
giai thich hién tugng xay ra.
Chu y an toan: Do ethanol
c6 thé chay lan réng nén
khéng dugc 18y qua nhiéu
c6n, khéng dugc dét coén
bang diém hodc bat Iira.
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2. Cho biét san pham sinh ra
khi oxi hoa propyl alcohol
va isopropyl alcohol béng
copper(ll) oxide.

W onconcr N \
} Con tir 50° trG lén rét dé bét |
 I0ra va chay. Dam chéy do cén |
l lan nhanh, gay nhiéu thiét hai |

{
r V& tai san va con nguaGi. {

yCan bdo quan con & noi |
' khé rao, thoang mat, tranh | {
:Iua va 4nh ndng mat troi. :
} C&t, trir cac chai con xa bép, |
! khu vuc dun, ndu; cach xa:

; céc nguon gay chéy va cac |

' nguén nhiét khéc. ?

: Nén dan nhan trén cac can, |
| chai dung cén dé tranh |
i nham lan.

. Can phai dé con xa tam tay |
| clia tré em va thd nuéi de;

| trinh  nhing truang hdp:
'khong mong muonxayra |

H(II —O—H + Cu(OH),
H,C—OH

b) Phan ing oxi hod khéng hoan toan

Alcohol bac mét bi oxi hoa bing CuO sinh ra aldehyde.

CH,-CH,-OH + CuO Ly CH,~CH=0 + Cu + H,O0
cthanol acetaldehyde

Trong diéu kién twong tw, alcohol bac hai bi oxi hoa sinh
ra ketone.

CHy—CH—CHy+ Cu0 £~ £ CHy IcI CH; +Cu+H,0
OH

propan-2-ol propanone

Trong diéu kién trén, alcohol bac ba khong bi oxi hoa.

5. Phan iing riéng ciia glycerol

Glycerol hoa tan dugc copper(Il) hydroxide tao thanh
phirc chat mau xanh lam, tan duoc trong nude. Phuong
trinh hoa hoc xay ra nhu sau:

H
HO=CH, H,c-0!  HO-CH,
I |
+ H—O—(IJH NeOR HC —-0—Cu— CH +2H,0
HO—CH, ch —OH \o CH,

copper(Il) glycerate

Céc polyalcohol ¢6 hai nhom hydroxy lién ké nhw ethylene glycol ciing c6 phan tng
hoa tan copper(Il) hydroxide twong tw nhu glycerol.

7.Cébaéngnghiém chifacac
dung dich sau:allyl alcohol,
ethanol va glycerol. Bang
phuong phép hod hoc,
hay nhan biét tiing hoa
chat chua trong méi 6ng
nghiém.
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A

Thinghiém 2. Hoa tan copper(ll) hydroxide béng glycerol
Chuén bi: dung dich CuSO, 5%, dung dich NaOH 20%,
ethanol, glycerol; 6ng nghiém.

Tién hanh: Chuédn bi hai 6ng nghiém, cho vao méi 6ng
nghiém c6 chita 3 - 4 giot dung dich copper(ll) sulfate 5% va
1 mL dung dich sodium hydroxide 20%, lac nhe. Tiép tuc nhd
vao 6ng nghiém thit nhit 3 - 4 giot ethanol, vao 6ng nghiém
thu hai 3 - 4 giot glycerol. Léc nhe ca hai 6ng nghiém.

Yéu cau: Quan sat, mo ta hién tuong va giai thich.




